
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ 2016 
PHỤ KIỆN CÁP TRUNG THẾ - HẠ THẾ 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPOWER 
Số 12/ 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel.: 04-3995 1243         Fax: 04-3833 5302   
www.vietpowergroup.vn 

Đại diện tại Việt Nam: 



CAE-I
Đầu cáp Silicone 1 pha 24kV trong nhà

Single-core 24kV indoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 24 kV

35 1C x 35                  930,000 

50 1C x 50                  930,000 

70 1C x 70                  980,000 

95 1C x 95                  980,000 

120 1C x 120               1,260,000 

150 1C x 150               1,290,000 

185 1C x 185               1,410,000 

240 1C x 240               1,670,000 

300 1C x 300               1,810,000 

400 1C x 400               2,710,000 

500 1C x 500               3,010,000 

630 1C x 630               3,130,000 

CAE-F

Đầu cáp Silicone 1 pha 24kV ngoài trời

Single-core 24kV outdoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 24 kV

35 1C x 35               1,200,000 

50 1C x 50               1,200,000 

70 1C x 70               1,220,000 

95 1C x 95               1,240,000 

120 1C x 120               1,450,000 

150 1C x 150               1,470,000 

185 1C x 185               1,760,000 

240 1C x 240               2,030,000 

300 1C x 300               2,300,000 

400 1C x 400               3,120,000 

500 1C x 500               3,250,000 

630 1C x 630               3,490,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đầu cáp đã bao gồm đầu cốt tương ứng

- Video hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

CAE-I 24kV

CAE-F 24kV

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel.: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302        www.vietpowergroup.vn



CAE- 3I
Đầu cáp Silicone 3 pha 24kV trong nhà

Three-core 24kV indoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 24kV

35 3C x 35                 3,910,000 

50 3C x 50                 3,910,000 

70 3C x 70                 3,990,000 

95 3C x 95                 4,000,000 

120 3C x 120                 4,630,000 

150 3C x 150                 4,810,000 

185 3C x 185                 5,250,000 

240 3C x 240                 5,870,000 

300 3C x 300                 6,140,000 

400 3C x 400                 7,960,000 

CAE- 3F
Đầu cáp Silicone 3 pha 24kV ngoài trời

Three-core 24kV outdoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 24kV

35 3C x 35                 4,400,000 

50 3C x 50                 4,400,000 

70 3C x 70                 4,900,000 

95 3C x 95                 4,910,000 

120 3C x 120                 5,440,000 

150 3C x 150                 5,620,000 

185 3C x 185                 5,880,000 

240 3C x 240                 6,280,000 

300 3C x 300                 6,970,000 

400 3C x 400                 8,650,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đầu cáp đã bao gồm đầu cốt tương ứng

- Video hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

CAE-3I 24kV

CAE-3F 24kV

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



CAE-I
Đầu cáp Silicone 1 pha 36kV trong nhà

Single-core 36kV indoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 36 kV

35 1C x 35                1,370,000 

50 1C x 50                1,370,000 

70 1C x 70                1,410,000 

95 1C x 95                1,570,000 

120 1C x 120                1,870,000 

150 1C x 150                1,890,000 

185 1C x 185                2,080,000 

240 1C x 240                2,110,000 

300 1C x 300                2,980,000 

CAE-F
Đầu cáp Silicone 1 pha 36kV ngoài trời

Single-core 36kV outdoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 36 kV

35 1C x 35                1,980,000 

50 1C x 50                1,980,000 

70 1C x 70                2,000,000 

95 1C x 95                2,010,000 

120 1C x 120                2,430,000 

150 1C x 150                2,450,000 

185 1C x 185                2,650,000 

240 1C x 240                3,350,000 

300 1C x 300                3,470,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đầu cáp đã bao gồm đầu cốt tương ứng

- Video hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

CAE-F 36kVCAE-F 36kV

CAE-I 36kV

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



CAE- 3I
Đầu cáp Silicone 3 pha 36kV trong nhà

Three-core 36kV indoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 36 kV

35 3C x 35              5,290,000 

50 3C x 50              5,290,000 

70 3C x 70              5,370,000 

95 3C x 95              5,740,000 

120 3C x 120              6,360,000 

150 3C x 150              6,420,000 

185 3C x 185              6,960,000 

240 3C x 240              7,420,000 

300 3C x 300              7,920,000 

CAE- 3F
Đầu cáp Silicone 3 pha 36kV ngoài trời

Three-core 36kV outdoor termination

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá/ 
Unit price

(VND)

Điện áp 36 kV

35 3C x 35              6,290,000 

50 3C x 50              6,700,000 

70 3C x 70              6,770,000 

95 3C x 95              6,770,000 

120 3C x 120              7,410,000 

150 3C x 150              7,670,000 

185 3C x 185              8,170,000 

240 3C x 240              8,260,000 

300 3C x 300              9,080,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đầu cáp đã bao gồm đầu cốt tương ứng

- Hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

CAE-3I 36kV

CAE-3F 36kV

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



CWS 250 A 24 KV   /   CGS 250 A 24kV
Đầu cáp Elbow 24kV 250A - Đầu cáp thẳng Straight 24kV 250A 

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

12kV 24kV

CWS 250A 24 KV  16-95 50 ÷ 95 16 ÷ 95           6,390,000 

CWS 250A 24 KV  70-150 120 ÷ 150 70 ÷ 150           7,020,000 

CGS 250A 24 KV  25-95 50 ÷ 95 25 ÷ 95           6,390,000 

CGS 250A 24 KV  70-150 120 ÷ 150 70 ÷ 150           7,020,000 

CWS 400 A 36 kV  
Đầu cáp Elbow 400A 36kV 

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

24kV 36kV

CWS 400A 36 KV  50-95 95 50 ÷ 95         14,220,000 

CWS 400A 36 KV  150-240 240 150 ÷ 240         15,340,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá bộ (3 cái), chưa bao gồm bộ tách 3 pha.

- Video hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



CTS 630 A 24 KV

Đầu cáp T-plug 630A 24kV

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

12kV 24kV

CTS 630A 24 KV  25-70 50 ÷ 95 25 ÷ 70        10,800,000 

CTS 630A 24 KV  95-240 150 ÷ 240 95 ÷ 240        11,160,000 

CTS 630 A 36 KV  

Đầu cáp T-plug 630A 36kV

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

24kV 36kV

CTS 630A 36 KV  50-95 95 50 ÷ 95        15,660,000 

CTS 630A 36 KV  95-150 95 ÷ 240 95 ÷ 150        15,940,000 

CTS 630A 36 KV  150-240 240 150 ÷ 240        16,110,000 

CTS 630A 36 KV  300-400 300 ÷ 400 240 ÷ 400        18,350,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá bộ (3 cái). Đã bao gồm bộ phụ kiện tách 3 pha.

- Tài liệu & Hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



CTKS 630 A 24 KV
Đầu cáp T-plug đấu chồng 630A 24kV

Coupling connector 630A 24kV

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

12kV 24kV

CTKS 630A 24 KV  25-70 50 ÷ 95 25 ÷ 70        15,170,000 

CTKS 630A 24 KV  95-240 150 ÷ 240 95 ÷ 240        16,550,000 

CTKS 630 A 36 KV
Đầu cáp T-plug đấu chồng 630A 24kV

Coupling connector 630A 36kV

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

24kV 36kV

CTKS 630A 36KV  50-95 95 ÷ 95 50 ÷ 95        19,250,000 

CTKS 630A 36KV  150-240 240 ÷ 240 150 ÷ 240        20,100,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá bộ (3 cái). Đã bao gồm bộ phụ kiện tách 3 pha.

- Video hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



WMB

Hộp nối 3 pha 24kV - Quấn băng Bơm nhựa Resin

Three-core 24kV Tape-resin Straight Joint

Loại/ Type
Tiết diện cáp 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá 
Unit price

(VND)

Điện áp 24kV

WMB 3.203 3C x 35                   6,120,000 

WMB 3.204   3C x 50                   6,540,000 

WMB 3.205   3C x 70                   6,750,000 

WMB 3.206 3C x 95                   7,000,000 

WMB 3.207     3C x 120                   7,460,000 

WMB 3.208     3C x 150                   7,780,000 

WMB 3.209   3C x 185                   8,080,000 

WMB 3.2010 3C x 240                   8,900,000 

WMB 3.2011   3C x 300                 10,060,000 

WMB 3.2012 3C x 400                 10,940,000 

WMB
Hộp nối 3 pha 36kV - Quấn băng bơm nhựa Resin

Three-core 36kV Tape-resin Straight Joint

Loại/ Type
Tiết diện cáp 

Cable cross section

(mm2)

Đơn giá 
Unit price

(VND)

Điện áp 36kV

WMB 3.301     3C x 50                   8,710,000 

WMB 3.302 3C x 70                   9,270,000 

WMB 3.303 3C x 95                   9,710,000 

WMB 3.304   3C x 120                 10,250,000 

WMB 3.305   3C x 150                 11,170,000 

WMB 3.306 3C x 185                 13,010,000 

WMB 3.307     3C x 240                 13,440,000 

WMB 3.308     3C x 300                 14,010,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Hộp nối cáp đã bao gồm ống nối.

- Hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



M-Euroline

Hộp nối cáp Resin hạ thế 0.6/1.2kV

LV Cast-resin straight-thought joint

Loại/ Type
Đơn giá 

Unit price

(VND)

U0/U (Um) 0.6/1 (1.2)kV Unarmoured Armoured

M 11 4C x 10 4C x 4                1,170,000 

M 12 4C x 25 4C x 10                1,290,000 

M 13 S 4C x 35 4C x 25                1,810,000 

M 13 4C x 50 4C x 35                2,580,000 

M 14 S 4C x 70 4C x 50                3,770,000 

M 14 4C x 95 4C x 70                4,570,000 

M 15 4C x 120/150 4C x 95/120                4,840,000 

M 16 4C x 185/240 4C x 150/240                8,600,000 

M 17 4C x 300/400 4C x 240              11,360,000 

T- branch joint

Hộp nối cáp rẽ nhánh hạ thế 0.6/1.2kV

LV Cast- resin branch joint

Loại/ Type
Đơn giá 

Unit price

(VND)

Cáp chính
Main cable

Cáp nhánh
Branch cable

Y 0 6 6                1,190,000 

Y 1 10 10                1,400,000 

Y 2 16 10                1,560,000 

Y 2.5 35 16                3,230,000 

Y 3 50 25                4,300,000 

Y 4 95 50                5,700,000 

Y 4.5 95 50                6,390,000 

Y 5 185 70                7,420,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Tài liệu & Hướng dẫn lắp đặt: www.vietpowergroup.vn/vn/tai-lieu.html

U0/U (Um) 0.6/1 (1.2)kV
4x

Tiết diện cáp 

Cable cross section

(mm
2
)

Tiết diện cáp 

Cable cross section

(mm
2
)

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



Đầu cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1.2kV

LV Heat-shrink termination

Loại/ Type

Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm
2
)

Đơn giá/ 

Unit price

(VND)

U0/U (Um) 0.6/1 (1.2)kV

35-70 4C x 35÷70              1,360,000 

70-120 4C x 70÷120              1,600,000 

150-240 4C x 150÷240              1,730,000 

240-400 4C x 240÷400              1,950,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đầu cáp đã bao gồm đầu cốt.

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



TTD … FA

Ghíp nối IPC cách điện 6 kV

Đơn giá / 

Unit price

(VND)

Dây chính Dây nhánh

TTD 151 FA 16 ÷ 95 6 ÷ 35                86,000 

TTD 201 FA 25 ÷ 95 25 ÷ 95                91,000 

TTD 271 FA 35 ÷ 120 35 ÷ 120              139,000 

TTD 301 FA 25 ÷ 95 25 ÷ 95              178,000 

TTD 351-9 FA 25 ÷ 150 25 ÷ 120              190,000 

TTD 401 FA 25 ÷ 150 25 ÷ 150              219,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Loại/ Type
Tiết diện cáp/ 

Cable cross section

(mm2)

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



24kV 250   /   36kV 630
Đầu sứ Plug-in cho Máy biến áp 24kV 250A / 36kV 630A

Bushing 

Interface

(EN 50181)

Rate 

Voltage

(kV)

Rate 

Current

(A)

Đơn giá / 
Unit price

(VND)

24kV /250A A 24 250        3,960,000 

36kV /400A B 36 400        8,500,000 

36kV /630A C 36 630        9,600,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá bộ (3 cái)

Loại/ Insulator Type

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn



A member of Sicame Group

AZBD 10kA Class 1

Chống sét van trung thế đến 48kV

Rate Voltage

(kV)

Đơn giá / 

Unit price

(VND)

Chống sét van 12kV - 10kA 12            3,140,000 

Chống sét van 18kV - 10kA 18            3,960,000 

Chống sét van 24kV - 10kA 24            4,240,000 

Chống sét van 42kV - 10kA 42            6,280,000 

Lưu ý: - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá bộ (3 cái)

Loại/ Arrester Type

VIETPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tel: 04-3995 1243        Fax: 04-3833 5302          www.vietpowergroup.vn




